
HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Mã LHP Môn thi Tín chỉ
Số 

lượng
Khoa phụ trách Ngày thi Ca thi Giờ thi Phòng Thi Ghi Chú

1 020100032702
Anh văn 5 - Ngành 

Chính trị học
3 30 Khoa Lý luận cơ sở 20/07/2026 1 07g30 A1-2

2 020100032902
Anh văn 5 - Ngành Công 

tác xã hội
3 15 Khoa Lý luận cơ sở 20/07/2026 1 07g30 A1-4

3 020100032604 Anh văn 5 - Ngành Luật 3 23 Khoa Lý luận cơ sở 20/07/2026 1 07g30 A2-2

4 020100001806 Tin học đại cương 2 30 Khoa Lý luận cơ sở 20/07/2026 1 07g30 A2-4

5 020100001906 Tin học ứng dụng 2 28 Khoa Lý luận cơ sở 20/07/2026 2 09g30 A1-2

6 020100001907 Tin học ứng dụng 2 16 Khoa Đại cương 20/07/2026 2 09g30 A1-4

7 020100001703
Anh văn 5 - Ngành Quản 

lý nhà nước
3 26 Khoa Lý luận cơ sở 20/07/2026 3 13g30 A1-2

8 020100032803

Anh văn 5 - Ngành Xây 

dựng Đảng và Chính 

quyền nhà nước

3 16 Khoa Lý luận cơ sở 20/07/2026 3 13g30 A1-4

9 020100034110
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học
2 26 Khoa Lý luận cơ sở 20/07/2026 3 13g30 A2-2
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STT Mã LHP Môn thi Tín chỉ
Số 

lượng
Khoa phụ trách Ngày thi Ca thi Giờ thi Phòng Thi Ghi Chú

10 020100020101 Chính trị học đại cương 3 14 Khoa Lý luận cơ sở 21/07/2026 1 07g30 A1-2

11 020100034007
Kinh tế chính trị Mác – 

Lênin
2 25 Khoa Lý luận cơ sở 21/07/2026 1 07g30 A1-4

12 020100010701 Luật môi trường 2 32 Khoa NN & PL 21/07/2026 2 09g30 A1-2

* Tổng số : 12 lớp học phần Ngày   tháng 7 năm 2026

T/L GIÁM ĐỐC
K/T TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Phương Lan
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